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Cáp mạng CAT5E HD- CAT5E 

 
Hình minh họa 

Thông số kỹ thuật 

 

STT Thông số 

01 Sản phẩm có chất lượng tương đương mã 6-219590-2 của hãng Commscope 

02 
Mô tả: Cáp mạng Category 5e UTP, CM, 4-Pair, 200 Mhz, White (màu trắng),  đóng 

thùng 305 mét/thùng vào rulo carton (CA CAT5E 4UTP 24AWG CM WHITE). 

03 
Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet (IEEE 

802.3ab). 

04 Trở kháng: 100 Ω +/-15%, tần số hoạt động 1 MHz to 200 MHz. 

05 Điện trở dây dẫn: 9.38 Ω max/100m. 

06 Điện áp: 300VAC hoặc VDC. 

07 Độ uốn cong: 4 lần đường kính cáp. 

08 Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 24 AWG. 

09 Vỏ bọc cách điện cho sợi: Polyethylene, 0.008in, Vỏ bọc ngoài: 0.015in, PVC 

10 Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C. 

11 Có CQ và các chứng chỉ đi kèm 

 


